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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh  

tại Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG  

NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế Ban 

hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi 

sức- Cấp cứu và Chống độc”; 

 Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên 

ngành hô hấp”; 

 Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên 

ngành tiêu hóa”; 

 Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, chuyên 

ngành tiêu hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa; 

Căn cứ Quyết định số 5344/QĐ-BYT ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa; 

Căn cứ Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa; 
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 Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành nội tiết; 

 Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên 

khoa phẫu thuật tim mạch, cột sống, chi dưới, gan mật, thần kinh, ung bướu, 

trung tâm ghép tạng, tiêu hóa, nam học; 

 Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

bỏng; 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục 

hồi chức năng”; 

Căn cứ Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức 

năng”; 

Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa, 

chuyên ngành thần kinh”; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh và điện quang can thiệp”; 

Căn cứ Quyết định 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của BYT về việc ban 

hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh".; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hoá 

sinh”; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài 

chính và Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người 

bệnh tâm thần Kon Tum; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

và chống độc tại Trung tâm: 48 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội khoa tại 

Trung tâm: 10 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi khoa tại 

Trung tâm: 85 quy trình; 
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 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần tại 

Trung tâm: 28 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết tại Trung 

tâm: 05 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại khoa tại 

Trung tâm: 01 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Bỏng tại Trung 

tâm: 08 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng tại 

Trung tâm: 13 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Thăm dò chức 

năng tại Trung tâm: 02 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Điện quang áp 

dụng tại Trung tâm: 03 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vi sinh – Ký 

sinh trùng áp dụng tại Trung tâm: 07 quy trình; 

 - Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hoá sinh áp 

dụng tại Trung tâm: 23 quy trình. 

 (Quy trình của từng kỹ thuật cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

 Điều 2: Các quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh này áp dụng cho 

các khoa, phòng tại Trung tâm Điều trị Và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần 

Kon Tum có đủ điều kiện thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 4: Các khoa, phòng, bộ phận có liên quan thuộc Trung tâm Điều trị 

và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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